
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 - LẦN 4 HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 5720101. NGÀNH: Y SỸ

(Kèm theo Quyết định số: 604 /QĐ-HĐTS ngày  30 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)
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1 21 CYT XT 5720101 Nguyễn Hoài Phương 1 16/05/2003 28 23 Nga Sơn - Thanh Hóa 2NT 5.6 7.1 7.2 19.90 0.5 0.5 20.40

2 22 CYT XT 5720101 Quách Văn Chương 0 23/11/2002 28 10 Như Thanh - Thanh Hóa 1 7.2 7.4 7.5 22.10 1.0 1.0 23.10

3 23 CYT XT 5720101 Nguyễn Thị Trang 1 14/02/1998 28 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 6.8 7.5 7.3 21.60 0.5 0.5 22.10

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 03 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 5720102. NGÀNH: Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN
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1 209 CYT XT 5720102 Nguyễn Thị Hoàng Anh 1 28/08/2003 28 14 Cẩm Thủy- Thanh Hóa 1 6.2 8.0 8.0 22.20 1.0 1.0 23.20

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 01 thí sinh

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 5720301. NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG
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1 426 CYT XT 5720301 Vũ Khánh Linh 1 13/11/2003 28 27 Yên Định- Thanh Hóa 2NT 7.7 7.8 7.8 23.30 0.5 0.5 23.80

2 427 CYT XT 5720301 Lê Thị Linh Huệ 1 25/03/2003 28 09 Như Xuân - Thanh Hóa 1 6.4 7.2 6.1 19.70 1.0 1.0 20.70

3 428 CYT XT 5720301 Lê Thị Huyền 1 24/02/2003 28 21 Hà Trung - Thanh Hóa 2NT 7.9 7.7 8.5 24.10 0.5 0.5 24.60

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 03 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

Thanh Hóa, ngày 30  tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Niên Trịnh Thị Ngọc Mai Văn Bảy
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0961784615

0971140298

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 5720102. NGÀNH: Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

ĐT Ghi chú

chưa có giấy chứng nhận0383853951

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 5720301. NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

ĐT Ghi chú

Có giấy CNTN0326324554

0976738643

0773340699

HIỆU TRƯỞNG

Mai Văn Bảy
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